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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III 

thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020

Kính gửi : Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 theo quy định. Căn cứ kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân 50/51 tỉnh (tỉnh Hà Tĩnh chưa hoàn thành), Ủy ban Dân tộc kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 như sau:
I. Sự cần thiết
Theo kết quả phân định giai đoạn 2012-2015, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có:

- 18.391 thôn ĐBKK.

- 1.864 xã khu vực I.

- 1.272 xã khu vực II.

- 2.081 xã khu vực III.
Việc phân định các xã, thôn theo trình độ phát triển là cơ sở quan trọng để áp dụng, thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, như: Chương trình 135; chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang; quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; Chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các chính sách hỗ trợ về đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách tín dụng ưu đãi,...
Theo báo cáo đánh giá của các địa phương, năm 2011 các thôn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, giảm nghèo thiếu tính bền vững. Tuy dân số dân tộc thiểu số chiếm 14,2% nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến trên 50% trong tổng số hộ nghèo của cả nước. Cơ sở hạ tầng thấp kém, trình độ sản xuất còn lạc hậu, năng suất lao động thấp. Đầu năm 2012 vẫn còn 2.081 xã và hơn 18.391 thôn đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 55%, cá biệt có xã, thôn, bản tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên đến trên 90%; hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống còn yếu kém, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân; chất lượng y tế, giáo dục và nguồn nhân lực còn thấp. Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn thiếu đói, nhất là những tháng giáp hạt hoặc sau những đợt thiên tai.

 Qua 5 năm thực hiện các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn, kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi đã đạt được những kết quả nhất định, khoảng cách phát triển giữa nhóm xã khu vực III với các nhóm xã khác đã được thu hẹp đáng kể. Riêng các thôn, xã ĐBKK đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ 19.011 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí trên 580 tỷ đồng, huy động từ cộng đồng trên 537 tỷ đồng và tài trợ của các tổ chức quốc tế gần 720 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 21.189 công trình cơ sở hạ tầng, trong đó: Đường giao thông 11.467 công trình, thủy lợi 2.669 công trình, trường học 2.901 công trình, điện 518 công trình, chợ 59 công trình, trạm y tế 233 công trình, nhà sinh hoạt cộng đồng 2.518 công trình, 824 công trình nước sinh hoạt… góp phần tăng tỷ lệ số thôn có đường cho xe cơ giới lên 84,46% và 38,87% thôn có đường giao thông đạt chuẩn; 98% trung tâm xã và 70% số thôn có điện; 58,94% số xã có hệ thống thủy lợi nhỏ đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống; 49% xã đạt chuẩn về y tế. Đây là những điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong vùng, từng bước hoàn thiện mạng lưới cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Bên cạnh đó, đã có 1,33 triệu hộ thuộc thôn, xã ĐBKK được hỗ trợ trên 4.400 tấn giống cây lương thực, 9 triệu giống cây công nghiệp, 3,6 triệu cây ăn quả, cây đặc sản, 24.000 con giống đại gia súc, gần 500 ngàn con giống gia súc, trên 1,6 triệu con giống gia cầm, trên 6 triệu con giống thủy sản, 76 ngàn tấn phân bón, 170.000 liều thuốc bảo vệ thực vật; có 2.665 mô hình phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, gần 95.000 máy móc phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm và tổ chức trên 4.600 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, tham quan, học tập các mô hình sản xuất…. Thông qua việc tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, với giống cây trồng vật nuôi mới, các khóa tập huấn kiến thức khuyến nông, khuyến lâm, kinh nghiệm sản xuất, nhận thức và tập quán sản xuất của đồng bào đã từng bước chuyển biến, nhiều nơi từ chỗ sản xuất mang tính tự cung, tự cấp đã chuyển sang sản xuất hàng hóa, một số mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,5%/năm; người dân đã có điều kiện tiếp cận với thị trường và các dịch vụ xã hội cơ bản. Đến cuối năm 2015 đã có 366 thôn ĐBKK và 32 xã khu vực III thoát khỏi diện ĐBKK, 10 xã được các cấp thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

  Tuy nhiên, vùng dân tộc và miền núi hiện nay vẫn là vùng có tỷ lệ nghèo cao, điều kiện về cơ sở vật chất yếu kém, đời sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản còn nhiều khó khăn. Nhất là khi áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, nhiều tỉnh tỷ lệ nghèo đã tăng khá nhanh, như: tỉnh Điện Biên (48,14%), Hà Giang (43,65%), Cao Bằng (42,53%), Lai Châu lần (40,40%)... Việc tiếp tục xác định các thôn ĐBKK, phân định các xã theo trình độ phát triển sẽ là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định, tổ chức thực hiện các chính sách, nhằm tập trung đầu tư, hỗ trợ để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và các xã trong vùng.
Từ thực tế nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 -2020. Căn cứ tiêu chí quy định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã xác định danh sách các thôn ĐBKK, và danh sách xã thuộc khu vực I, II, III gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

II. Quá trình tổ chức rà soát, xác định thôn ĐBKK, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 -2020 
1. Công tác chỉ đạo
Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 3/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/11/2016, Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản 1138/UBDT-CSDT chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu gửi hồ sơ về Ủy ban Dân tộc trước ngày 5/12/2016. Để đẩy nhanh tiến độ, Ủy ban Dân tộc đã thương xuyên đôn đốc các địa phương, đồng thời đề nghị một số địa phương bổ sung hồ sơ theo đúng yêu cầu của Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg. Tuy nhiên, đến ngày 23/12/2016 vẫn còn 6 tỉnh chưa có hồ sơ gửi về Ủy ban Dân tộc để tổng hợp.

Ngày 27/12/2016, Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản 1337/UBDT-CSDT đôn đốc 6 tỉnh, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Bình Thuận, song đến nay vẫn còn tỉnh Hà Tĩnh chưa gửi hồ sơ. Để đảm bảo tiến độ chung và kịp thời áp dụng các chính sách, triển khai thực hiện các Chương trình, dự án trên địa bàn, Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã thuộc khu vực I, II, III của 50 tỉnh đã hoàn thành việc rà soát theo tiêu chí của Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg.
Trong quá trình rà soát, nhìn chung, các địa phương đã tổ chức thực hiện việc xác định các thôn ĐBKK, xã thuộc khu vực I, II, III nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, các tiêu chí quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg và phù hợp với điều kiện thực tế. 
2. Kết quả tổng hợp thôn ĐBKK, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020:
- Căn cứ kết quả rà soát, xác định thôn ĐBKK, xã khu vực I, II, III của các địa phương, Ủy ban Dân tộc tổng hợp như sau:
+ Tổng số thôn ĐBKK là: 20.230 thôn (xã khu vực I có 17 thôn, xã khu vực II có 4.217 thôn, xã khu vực III có 15.996 thôn).
+ Tổng số xã khu vực I là: 1.344 xã.

+ Tổng số xã khu vực II là: 1.901 xã.

+ Tổng số xã khu vực III là: 1.993 xã.

- So sánh tăng, giảm của giai đoạn 2016-2020 với giai đoạn 2012-2015:

+ Số thôn ĐBKK tăng 1.839 thôn của 26 tỉnh, trong đó chủ yếu tăng thôn ĐBKK ở các xã khu vực III (1.590 thôn). Những tỉnh có số thôn ĐBKK tăng nhiều nhất là Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Đắk Lắk, Sóc Trăng.
+ Số xã khu vực I giảm 520 xã. Các xã này chủ yếu chuyển sang khu vực II.

+ Số xã khu vực II tăng 587 xã và 250 thôn ĐBKK.
+ Số xã khu vực III giảm 88 xã. Về tổng thể, các xã khu vực III giảm so với giai đoạn trước, song có sự biến động không đồng đều. Cụ thể, có 17 tỉnh tăng số xã khu vực III, trong đó tăng nhiều nhất là các tỉnh: Lạng Sơn (34 xã), Hòa Bình (15 xã), Sơn La (13 xã), Bình Định (12 xã), Khánh Hòa (11 xã). Có 22 tỉnh số xã khu vực III giảm, trong đó, giảm nhiều nhất ở các tỉnh: Phú Thọ (29 xã), Quảng Nam (21 xã), Thanh Hóa (15 xã). Nguyên nhân có sự thay đổi ở các tỉnh nói trên chủ yếu do kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều. 

3. Đánh giá và đề xuất của Ủy ban Dân tộc:
- Việc ban hành các tiêu chí tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ rõ ràng, các chỉ tiêu xác định trên cơ sở các nguồn số liệu có sẵn nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình rà soát, xác định thôn ĐBKK, xã thuộc khu vực I, II, III vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Quá trình tổ chức thực hiện Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ở các địa phương có sự tham gia, phối hợp của các ngành liên quan; có sự hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định chặt chẽ nên đáp ứng đúng yêu cầu về quy trình, thủ tục hồ sơ. Kết quả xác định thôn ĐBKK, xã thuộc khu vực I, II, III cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế.
- Tuy số thôn ĐBKK tăng, song số xã khu vực III (xã ĐBKK) giảm, nên về tổng thể khi áp dụng các chính sách trên địa bàn các thôn, xã ĐBKK sẽ cơ bản ổn định như những năm trước đây, không phát sinh ngân sách nhà nước.

- Từ những thực tế trên, Ủy ban Dân tộc kính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách của 20.230 thôn ĐBKK, danh sách của 5.238 xã thuộc khu vực I, II, III để làm cơ sở áp dụng các chính sách trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Riêng đối với các thôn, xã của tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung sau khi tỉnh hoàn thành việc xác định theo các tiêu chí Quyết định 50/2016/QĐ-TTg.

III. Nội dung của Quyết định 

Quyết định gồm có 4 Điều, trong đó:

Điều 1. Phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực I, II, III.
Điều 2. Quy định áp dụng.
Điều 3. Hiệu lực thi hành.
Điều 4. trách nhiệm thi hành.
IV. Ý kiến của các Bộ, ngành

Uỷ ban Dân tộc kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ;

- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình;
- Trung ương MTTQVN;

- Hội đồng Dân tộc QH;

- Văn phòng Chính phủ;
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